
発熱（はつねつ）

Fever

Sốt

发烧

발열

Demam

Lagnat



痛（いた）みや腫（は）れ

Pain and swelling

Đau và sưng

疼痛和肿胀

아픔과 붓기(아픔,통증)

Nyeri dan bengkak

Sakit at pamamaga



頭痛（ずつう）

Headache

đau đầu

头痛

두통

sakit kepala

sakit ng ulo



倦怠感（けんたいかん）

Exhaustion

Suy nhược

疲惫

권태감

Rasa tidak enak

Pagod



１からだに強(つよ)いかゆみがある

May cause itchiness în body

Tôi bị ngứa trong người

我的身体有强烈的瘙痒

몸에 가려움이 많이 있다

Saya memiliki gatal yang kuat di 

tubuh saya

Pangangati sa katawan



２のどや胸(むね)がつまる感(かん)じがある

Throat and chest feeling clogged

Tôi có cảm giác cổ họng và ngực bị tắc 

nghẽn

感觉喉咙和胸口有堵塞感

목과 가슴에 막히는 느낌이 있다

Saya merasa tenggorokan dan dada 
saya tersumbat

May pakiramdam na barado ang
lalamunan at dibdib



声(こえ)がかれる、何度(なんど)も
せきがでる

Voice may get hoarse, coughing 
repeatedly

Nghe thấy tiếng, ho nhiều lần

嗓子哑了，多次咳嗽

목소리가 쉰다、 여러번 기침이 나온다

Suara terdengar, batuk terjadi 

berkali-kali

Pag-paos ng boses, at pag-
ubo palagi

３



お腹（なか）が痛（いた）くなる

Stomach-ache

Đau bụng

我的胃痛

배가 아프다

Perutku sakit

Pag-sakit ug tiyan

４



吐（は）いてしまった

Vomiting

Tôi đã nôn

呕吐

토했다

Saya telah muntah

Pag-suka

５



息（いき）苦（ぐる）しい

Hard to breathe

Ngạt thở

呼吸因难

답답하다

Mencekik

Pag-hirap sa pag-
hinga

６



体（からだ）がふらふらする

Dizziness

Cơ thể không ổn định

站不稳

몸이아프다

Tubuh goyah

Pag-hilo

７


